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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: Thú y (2009-2011)

Mã ngành: 60 62 50
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	Stt
	Mã số SV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Điểm

	1. 
	030901
	Nguyễn Bảo
	Châu
	Nữ
	06.10.1984
	Đồng Tháp
	

	2. 
	030902
	Nguyễn Văn
	Đạo
	 
	00.00.1985
	Hậu Giang
	

	3. 
	030903
	Nguyễn Hoàng
	Dũ
	 
	19.11.1984
	Kiên Giang
	

	4. 
	030904
	Đoàn Trí
	Dũng
	 
	00.00.1972
	An Giang
	

	5. 
	030905
	Tiền Ngọc
	Hân
	Nữ
	24.03.1984
	Sóc Trăng
	

	6. 
	030906
	Võ Thị Cẩm
	Hằng
	Nữ
	19.08.1983
	Tiền Giang
	

	7. 
	030907
	Nguyễn Minh
	Hiền
	 
	15.10.1982
	Trà Vinh
	

	8. 
	030908
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hiệp
	Nữ
	00.00.1982
	Tiền Giang
	

	9. 
	030909
	Mã Thanh
	Hiếu
	 
	22.12.1986
	Tiền Giang
	

	10. 
	030910
	Phan Minh
	Hiếu
	Nữ
	09.06.1983
	Sóc Trăng
	

	11. 
	030911
	Phạm Mạnh
	Hùng
	 
	04.06.1971
	Cần Thơ
	

	12. 
	030912
	Tiêu Thị Trúc
	Linh
	Nữ
	08.03.1985
	Cần Thơ
	

	13. 
	030913
	Nguyễn Thị Cẩm
	Loan
	Nữ
	07.07.1984
	Vĩnh Long
	

	14. 
	030914
	Nguyễn Thị Yến
	Mai
	Nữ
	30.05.1971
	Tiền Giang
	

	15. 
	030915
	Nguyễn Thị
	Mến
	Nữ
	25.08.1966
	Tiền Giang
	

	16. 
	030916
	Trương Minh
	Nhã
	 
	14.12.1980
	Đồng Tháp
	

	17. 
	030917
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhung
	Nữ
	03.03.1986
	Vĩnh Long
	

	18. 
	030918
	Lê Thị Thu
	Phương
	Nữ
	29.04.1985
	Sóc Trăng
	

	19. 
	030919
	Lâm Ngọc
	Quỳnh
	Nữ
	25.06.1984
	Bạc Liêu
	

	20. 
	030920
	Nguyễn Văn
	Sáu
	 
	20.07.1976
	Hậu Giang
	

	21. 
	030921
	Nguyễn Ngọc
	Thạch
	 
	04.11.1979
	Cần Thơ
	

	22. 
	030922
	Trần Duy
	Thanh
	 
	15.10.1985
	Đồng Tháp
	

	23. 
	030923
	Phan Mộng
	Thu
	Nữ
	00.00.1983
	Sóc Trăng
	

	24. 
	030924
	Lê Thị Thu
	Thủy
	Nữ
	29.04.1963
	Sài Gòn
	

	25. 
	030925
	Huỳnh Minh
	Trí
	 
	08.10.1983
	Trà Vinh
	

	26. 
	030926
	Phan Đăng
	Triều
	 
	23.06.1972
	Cần Thơ
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách

